
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 5.414.747.247         

1 04/11/2019 Công ty Mai Phương cho vô tài khoản 801 6.000.000                

2  Gia đình em Nhi cho tiền mặt 1.000.000                

3 06/11/2019 Cô Chú Tuấn Anh cho vô tài khoản 801 10.000.000              

4 07/11/2019 Quỹ Học bổng "Cùng học sinh đến trường" cho vô tài khoản 801 5.000.000                

5  Cô Vân Nhóm Nụ Hồng ở Mỹ cho 300 USD * 23.150 6.930.000                

6 08/11/2019 Công ty Kiswire cho vô tài khoản 801 10.000.000              

7 09/11/2019 Cô Thảo cho tiền mặt 200.000                   

8 12/11/2019 Nhận học bổng các em Thanh, Hiếu, Tuyến, Hà, Khang 5.200.000                

9  Gia đình em Quỳnh cho tiền mặt 1.000.000                

10  Gia đình em Tiên cho tiền mặt 1.000.000                

11 18/11/2019 Gia đình em Huỳnh Ngân cho tiền mặt 1.000.000                

12  Tiền quyên góp buổi nhạc ở Houston do Hội Văn Hóa-Khoa Học tổ chức 20.364,59 USD * 23.150 cho vô tài kho 471.440.258,5         

13 20/11/2019 Cô Hiền cho vô tài khoản 801 2.000.000                

14 21/11/2019 Công ty Williams-Sonoma Việt Nam cho vô tài khoản 801 48.500.000              

15 27/11/2019 Tiền lãi sổ tiết kiệm 1 tỷ trong 6 tháng cho vô tài khoản 801 33.775.342              

16 30/11/2019 Thầy Thuận cho tiền mặt 4.790.000                

17  Thu học phí học sinh ngoài vào Hướng Dương học thêm 22.505.000              

18  Lãi không kỳ hạn tài khoản 801 cho vô tài khoản 801 74.112                     

19  Gia đình Cô Chú Thục Hào cho vô tài khoản 801 2.000.000                

Tổng Trong kỳ 632.414.712,5         
Tổng Cuối kỳ 6.047.161.960         

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                           

-                           
-                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 21.900.894.466       

1 01/11/2019 Chi tiền mua pin tiểu, kẹp giấy 48.000                     

2  Chi mua bạc đạn, ruột xe đạp 330.000                   

3  Chi tiền mua sơn 130.000                   

4  Chi tiền mua ốc vít 24.000                     

5  Chi tiền chợ 1.338.000                

6 02/11/2019 Chi tiền mua phân bò, tro trấu, đất sạch 4.000.000                

7  Chi tiền mua bao sên xe đạp 210.000                   

8  Chi tiền chợ 2.979.000                

9 03/11/2019 Chi tiền mua đất sạch 1.350.000                

10  Chi tiền mua tắc kê, sơn kẽm, đồ mở máy khoan 148.000                   

11  Chi tiền học sinh đi ăn chè 600.000                   

12  Chi tiền chợ 1.150.000                

13 04/11/2019 Chi tiền mua chổi cỏ, chổi quét sân 420.000                   

14  Chi tiền chợ 1.320.000                

15 05/11/2019 Chi tiền mua băng keo trong 100.000                   
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16  Chi tiền tài liệu cho học sinh Y Taih, Ngân, Như 40.000                     

17  Chi tiền quỹ lớp cho học sinh Hiếu 20.000                     

18  Chi tiền mua ống nước nhựa 355.000                   

19  Chi tiền mua thước cuộn, tắc kê, đá cắt, mũi khoan 239.000                   

20  Chi tiền gas 245.000                   

21 06/11/2019 Chi tiền mua xi măng, đá mi 440.000                   

22  Chi tiền mua thép hộp 5.847.000                

23  Chi tiền mua 40 cột xi măng 1.400.000                

24  Chi tiền mua 2 bộ phù điên đầu trụ 1.000.000                

25  Chi tiền cắt bảng mã đầu trụ 150.000                   

26  Chi tiền chợ 1.182.000                

27 07/11/2019 Chi tiền mua sơn 2.270.000                

28  Chi tiền mua đinh 3 phân 50.000                     

29  Chi tiền mua sơn giả đá 450.000                   

30  Chi tiền chợ 1.427.000                

31 08/11/2019 Chi tiền mua sơn lót kẽm 260.000                   

32  Chi tiền mua bao rác 300.000                   

33  Chi tiền chợ 1.174.000                

34 09/11/2019 Chi tiền mua ruột xe đạp, phụ tùng sửa xe đạp 456.000                   

35  Chi tiền chợ 1.173.000                

36 10/11/2019 Chi tiền mua nước suối 70.000                     

37  Chi tiền chợ 1.147.000                

38 11/11/2019 Chi tiền chợ 1.451.000                

39 12/11/2019 Chi tiền học sinh Khang hớt tóc 40.000                     

40  Chi tiền chợ 1.183.000                

41 13/11/2019 Chi tiền mua sơn lót kẽm 130.000                   

42  Chi tiền quỹ lớp học sinh Y Taih, Như, Ngân 90.000                     

43  Chi tiền chợ 1.244.000                

44 14/11/2019 Chi tiền tài liệu cho học sinh Khang, Quốc Anh 50.000                     

45  Chi tiền mua keo Silicon 50.000                     

46  Chi tiền chợ 1.490.000                

47 15/11/2019 Chi tiền đóng cước internet 544.000                   

48  Chi tiền mua đá cắt 20.000                     

49  Chi tiền chợ 1.048.000                

50  Chi tiền vé máy bay cho Thầy Vinh đi công tác ở Nhật 7.149.500                

51  Chi tiền mua bánh kẹo, viết làm quà cho học sinh 7.490.000                

52 16/11/2019 Chi tiền mua 2 thùng nước suối 140.000                   

53  Chi tiền photo sách anh văn 90.000                     

54  Chi tiền chợ 1.932.000                

55 17/11/2019 Chi tiền gas 245.000                   

56  Chi tiền chợ 320.000                   

57 18/11/2019 Chi tiền mua que hàn, đá cắt 85.000                     

58  Chi tiền chợ 1.293.000                

59 19/11/2019 Chi tiền đóng tiền ăn tháng 12 cho học sinh A Thanh 762.000                   

60  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 12 cho học sinh Tam 762.000                   

61  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 12 cho học sinh Hưng 762.000                   

62  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 12 cho học sinh Bim 762.000                   

63  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 12 cho học sinh Phát 762.000                   

64  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 12 cho học sinh Leny 762.000                   

65  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 12 cho học sinh An 762.000                   

66  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 12 cho học sinh Hải 762.000                   

67  Chi tiền đóng tiền ăn tháng 12 cho học sinh Tiên 762.000                   

68  Chi tiền viện phí cho Cô Dapnie tình nguyện viên dạy tiếng Anh 1.200.000                

69  Chi tiền chợ 1.137.000                

70  Rút tài khoản 801 trả tiền mua lối đi cho nhà ở Gò Vấp 100.000.000            

71  Rút tài khoản 801 trả phí chuyển tiền 16.500                     

72 20/11/2019 Chi tiền mua chén, dĩa, muỗng 260.000                   

73  Chi tiền thuê xe đưa các em học sinh đi nhận học bổng 1.500.000                

74  Chi tiền chợ 1.136.000                

75 21/12/2019 Chi tiền gas 245.000                   

76  Chi tiền chợ 1.135.000                

77 22/11/2019 Chi tiền đóng tiền điện thoại bàn 954.000                   



78  Chi tiền đóng tiền điện thoại di động 767.000                   

79 23/11/2019 Chi tiền mua nước suối (3 thùng) 210.000                   

80  Chi tiền mua trái cây 250.000                   

81 24/11/2019 Chi tiền mua keo đen 74.000                     

82 25/11/2019 Chi tiền viện phí (viện phí + tiền ăn) học sinh Tiên 707.000                   

83  Chi tiền khám bệnh + thuốc cho Cô Dapnie 430.000                   

84  Chi tiền chợ 1.214.000                

85 26/11/2019 Chi tiền mua cọ 12.000                     

86  Chi tiền chợ 1.188.000                

87 27/11/2019 Chi tiền đóng tiền điện 6.866.000                

88  Chi tiền mua phích cấm 30.000                     

89  Chi tiền mua sơn xịt 50.000                     

90  Chi tiền chợ 1.447.000                

91  Rút tài khoản 801 trả phí nhắn tin 33.000                     

92 28/11/2019 Chi tiền mua cầu đá cho học sinh Thanh 10.000                     

93  Chi tiền chợ 1.269.000                

94 29/11/2019 Chi tiền tài liệu cho học sinh Taih, Như, Ngân 194.000                   

95  Chi tiền chợ 1.571.000                

96 30/11/2019 Chi tiền mua sơn, lăn 98.000                     

97  Chi tiền lương tháng 11 Thầy Minh 10.000.000              

98  Chi tiền lương tháng 11 Thầy Kỳ 6.000.000                

99  Chi tiền lương tháng 11 Chú Sang 8.000.000                

100  Chi tiền lương tháng 11 Cô Thảo 6.000.000                

101  Chi tiền lương tháng 11 Cô Loan 4.000.000                

102  Chi tiền lương tháng 11 Cô Diễm 2.000.000                

103  Chi tiền lương tháng 11 Cô Hân 6.000.000                

104  Chi tiền lương tháng 11 Thầy Thuận 3.200.000                

105  Chi tiền chợ 1.142.000                

 Tổng chi trong kỳ 237.130.000            
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 5.810.031.960         
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 5.810.031.960         

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1
02/11/2019

Anh Trung tiệm vàng Bảo Phúc cho 4 thùng mì, 20kg đường, 10kg muối, 10 lít dầu, 12kg bột giặt, 2 chai sữa 

tắm, dầu gội, 1 thùng nước tương
-                           

2 18/11/2019 Gia đình em Thắm cho 250kg gạo, 10 thùng mì -                           

3
23/11/2019

DBS Bank Asia cho 30 gói bột giặt, 4 thùng dầu gội, 2 bao đường, 1 thùng bột ngọt, 111kg muối, 2 thùng nước 

tương, 4 thùng nước mắm, 2 thùng hạt nêm, 30 thùng mì và một số văn phòng phẩm
-                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           
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